	TRƯỜNG THCS KHÁNH YÊN
-------------------

	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
Môn: Ngữ văn 8

Năm học 2023- 2024
Thời gian: 150 phút 
(Đề thi gồm có 1 trang, 2 câu)


Câu 1 (8 điểm)  

Xuân qua hè tới. Đông sang thu về. Đừng nôn nóng khi nhìn thấy những loài cây đã khoe lá, khoe hoa. Hãy cứ bình tâm. Hãy đợi thời điểm của mình, em nhé! Hãy tận dụng khoảng lặng này để bồi đắp cho chính mình và học cách khám phá điều sẽ xảy ra. Nếu em biết suy tư, khoảng thời gian chờ đợi không bao giờ là vô nghĩa…                                        

                          (Trích “Nếu biết trăm năm là hữu hạn”- Phạm Lữ Ân)

          Suy nghĩ của em về ý kiến trên?

Câu 2 (12 điểm)
Nhà thơ Tố Hữu cho rằng: Văn học không chỉ là văn chương mà thực chất là cuộc đời. Văn học sẽ không là gì cả nếu không vì cuộc đời. Cuộc đời là nơi xuất phát cũng là nơi đi tới của văn học. (Tố Hữu – Về tác giả, tác phẩm).

Bằng trải nghiệm văn học, em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.

-------------------------------HẾT-----------------------------
	TRƯỜNG THCS KHÁNH YÊN
---------------


	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
  Môn:  Ngữ văn 8
(Đáp án - thang điểm gồm có 4 trang)



A. Hướng dẫn chung

1. Hướng dẫn chấm chỉ nêu một số nội dung cơ bản mang tính định hướng, định tính chứ không định lượng, giám khảo cần linh hoạt khi vận dụng hướng dẫn chấm; phát hiện, trân trọng những bài có ý kiến riêng, có khả năng tư duy sáng tạo, độc lập. Có cách trình bày khác nhau song phải hợp lý, có sức thuyết phục.
2. Tổng điểm của toàn bài là 20,0 điểm. Hướng dẫn chấm chỉ nêu một số thang điểm chính, giám khảo cần bàn bạc, thống nhất để định ra các thang điểm cụ thể.

B. Đáp án, biểu điểm
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 

1


	Viết bài văn nghị luận xã hội trình bày suy nghĩ về ý kiến: “Xuân qua hè tới. Đông sang thu về. Đừng nôn nóng khi nhìn thấy những loài cây đã khoe lá, khoe hoa. Hãy cứ bình tâm. Hãy đợi thời điểm của mình, em nhé! Hãy tận dụng khoảng lặng này để bồi đắp cho chính mình và học cách khám phá điều sẽ xảy ra. Nếu em biết suy tư, khoảng thời gian chờ đợi không bao giờ là vô nghĩa…” 
	

	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận về tư tưởng đạo lý. Xác định đúng vấn đề nghị luận: vai trò của khoảng lặng trên con đường đi tới thành công. 
	0,5

	
	b. HS vận dụng tốt các thao tác lập luận để triển khai vấn đề nghị luận nhưng cần trình bày các ý sau :
	

	
	1. Mở bài: 

- Dẫn dắt và giới thiệu được vấn đề cần nghị luận, trích dẫn được ý kiến: ý kiến đã khẳng định vai trò của những khoảng lặng chờ đợi trong hành trình vươn tới sự thành công của mỗi người, từ đó hướng ta tới việc sống ý nghĩa với khoảng thời gian chờ đợi. 
	0,5

	
	2. Thân bài:

a. Giải thích nội dung câu nói:

 - Đừng nôn nóng khi nhìn thấy….không bao giờ là vô nghĩa: lời khuyên con người hãy biết tận dụng khoảng lặng thời gian để kiến tạo, bồi đắp những giá trị và đợi thời điểm thích hợp của chính mình. 
- Khoảng lặng chờ đợi: những khoảng trống, thời điểm dừng lại, lắng đọng để suy nghĩ về cuộc đời mình hay để thấu đạt một điều gì đó.
=> Ý nghĩa của ý kiến: khẳng định vai trò của những khoảng lặng chờ đợi của mỗi người, từ đó hướng chúng ta tới việc sống ý nghĩa trong khoảng thời gian đó.
	1,0

	
	b. Phân tích, bàn luận, chứng minh vấn đề: HS dùng lý lẽ, dẫn chứng làm sáng tỏ vấn đề: 
- Vì sao chúng ta cần có những khoảng lặng chờ đợi? 
+ Cuộc đời vốn không bằng phẳng, với đầy những khó khăn, thử thách trực chờ đến với ta, có thể đánh ngã con người bất cứ lúc nào. 
+ Con người không ai sinh ra là hoàn hảo, trong ta luôn tồn tại những ưu, khuyết điểm riêng, cũng chẳng ai có năng lực đặc biệt để “cầu được ước thấy” để có thể đến cái đích một cách dễ dàng. Quá trình ta sống là sự tích lũy, bồi đắp chính mình và trong quãng đường ấy ta không thể thiếu đi những khoảng lặng.

+ Con đường đi đến thành công đầy thử thách, không có con đường nào trải hoa hồng. 
- Ý nghĩa của khoảng lặng chờ đợi 

+ Những khoảng lặng đợi chờ khiến ta có dịp nhận ra những điều trước kia mình làm đã thực sự đúng đắn, những điều mình làm đã mang lại những ý nghĩa, giá trị gì cho cuộc đời.
+ Khoảng thời gian đáng quý này là sự ngừng nghỉ giữa những cuộc chiến, nó khiến ta không bị mệt nhoài trong cuộc trốn chạy của thời gian mà luôn có sự nghỉ ngơi. 
+ Những khoảng lặng chờ đợi là thời điểm thích hợp để con người bồi đắp về kiến thức, kĩ năng và kinh nghiệm mà không mắc phải bất kì vướng bận nào. 

+ Khoảng lặng chờ đợi đôi khi không phải sự ngưng trễ mà là chỉ là chờ đợi thời điểm thích hợp để ta bộc lộ cá nhân chưa đến, đó cũng là cơ hội để ta suy nghĩ về sự lựa chọn con đường phù hợp với bản thân mình, con đường thực sự đúng đắn với ta. 
- HS: Lấy dẫn chứng trong thực tế để làm sáng tỏ. 
	3,0

	
	c. Bàn luận mở rộng

- Phê phán những người vội vàng, hấp tấp lao đi mà chẳng dừng lại, những người ỷ lại vào sự chờ đợi thụ động,....

- Cần phân biệt giữa khoảng lặng chờ đợi và sự trì trệ, khoảng lặng là khi ta dừng lại để bồi đắp bản thân, hoàn thiện và vững bước, còn ngược lại, trì trệ là kéo dài thời gian đối diện với sự thật, xuất phát từ tâm lý sợ hãi, tự ti nhút nhát không dám chấp nhận khó khăn.   

- Chờ đợi mãi cũng không phải là tốt, bởi lẽ có những cơ hội chỉ đến một lần. Mang tâm lý chờ đợi và nghĩ có những điều tốt đẹp hơn sẽ khiến ta đánh mất cơ hội duy nhất, đôi khi ta cũng cần phải biết chấp nhận sự thật, đối diện với thực tại chứ không thể chờ mãi.
	1,0

	
	d. Bài học nhận thức và hành động:

- Khẳng định ý kiến trên là đúng đắn, sâu sắc, như một lời gợi mở, nhắc nhở về một phương châm sống tích cực.

- Phải chủ động trang bị kĩ năng, kiến thức, kinh nghiệm để làm nên những điều kì diệu cho cuộc sống của chính mình; không nên trông chờ quá nhiều vào những khoảng chờ đợi, hay bị động đợi cơ hội tới mà cần chủ động kiến tạo nên cơ hội cho bản thân và theo đuổi, dấn thân, dám thất bại và vượt lên thất bại.  
	1,0

	
	3. Kết bài

- Khẳng định lại ý kiến là hoàn toàn đúng.

- Liên hệ bản thân.
	0,5

	
	c. Chính tả, diễn đạt : Viết đúng chính tả, hành văn trong sáng, dùng từ chính xác. 
	0,25

	
	d. Sáng tạo: Bàn luận sâu sắc ấn tượng, có cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận. 
	0,25

	

	Câu

2


	Viết bài văn nghị luận văn học trình bày suy nghĩ về câu nói: Văn học không chỉ là văn chương mà thực chất là cuộc đời. Văn học sẽ không là gì cả nếu không vì cuộc đời. Cuộc đời là nơi xuất phát cũng là nơi đi tới của văn học. 
	

	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận về một vấn đề lí luận văn học: Có đầy đủ mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài dẫn dắt và nêu được vấn đề nghị luận; thân bài triển khai được các luận điểm thể hiện được quan niệm của người viết; kết bài khẳng định được nội dung nghị luận. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: chức năng và đặc trưng văn học. Cụ thể ý kiến đề cập đến mối quan hệ giữa văn chương và cuộc đời.   
	0,5

	
	b. Triển khai bài nghị luận: Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng, phân tích, chứng minh... Học sinh có thể có nhiều cách cảm nhận và triển khai khác nhau, miễn là hợp lí song cần đảm bảo các ý sau:
	

	
	1. Mở bài: 
- Dẫn dắt và nêu được vấn đề cần nghị luận một cách rõ ràng, chính xác, hấp dẫn, trích dẫn được ý kiến: chức năng, đặc trưng văn học.   
	1,0

	
	2. Thân bài

a. Giải thích

- Văn học không chỉ là văn chương mà thực chất là cuộc đời: gốc rễ để bắt nguồn nên một tác phẩm là cuộc đời, văn học ghi chép và phản ánh thực tại đời sống vào tác phẩm của mình.

- Văn học sẽ không là gì cả nếu không vì cuộc đời: tác phẩm văn học sẽ trở nên vô nghĩa, không có giá trị nếu không vì con người và phản ánh đời sống con người

- Cuộc đời là nơi xuất phát cũng là nơi đi tới của văn học: yêu cầu đặt ra với văn chương là văn chương phải bám sát đời sống thực, phản ánh đời sống vốn có theo cách riêng của mình một cách độc đáo và sáng tạo nhất

=> Ý kiến có nghĩa là: Văn học phải khai thác sâu vào đời sống con người, phản ánh những góc khuất trong đời sống mà con người không nhìn thấy để từ đó con người có cái nhìn toàn diện, đầy đủ và chính xác hơn về cuộc đời.
	1,0

	
	b. Lí giải: 

* Khẳng định: Ý kiến đúng đắn, sâu sắc, là sự đúc kết từ trải nghiệm văn học những nhà phê bình, nhà văn lớn trong quá trình nghiên cứu, sáng tác văn chương.
* Lý giải:
- VH bắt nguồn từ cuộc sống. Chính cuộc sống bao la, kì diệu đã mang tới chất liệu vô giá, phong phú và tập trung nơi xuất phát của văn học như nhận định khác của Chế Lan Viên: “VH là con đẻ của đời sống”.

- Nhân vật trung tâm của cuộc đời là con người. Và đối tượng chính của văn học là con người. Con người trong tổng hoà mối quan hệ xã hội. Điều cốt lõi của văn chương chính là lòng nhân ái. Văn học thắp sáng những ước mơ, văn học thực sự căm phẫn, xót xa, bi kịch của cuộc sống.

- VH thanh lọc tâm hồn con người, giúp con người có thể cảm nhận sâu sắc cuộc đời, chắp thêm đôi cánh để chúng ta vững vàng hơn trước cuộc sống nuôi lớn và làm phong phú tâm hồn. Vì thế VH mãi mãi phỉa gắn bó với cuộc đời.
	1,0

	
	c. Phân tích, chứng minh: học sinh chọn ít nhất hai văn bản thơ hoặc truyện để chứng minh, làm nổi bật vấn đề nghị luận; quá trình triển khai các nội dung có thể theo hướng cơ bản sau:

Học sinh lựa chọn một hoặc một số tác phẩm tiêu biểu, phù hợp với vấn đề.

Trong quá trình phân tích, chứng minh cần làm rõ các điểm sau:
* Cuộc sống là nơi xuất phát của văn học.

- Thực tế xã hội được phản ánh qua các tác phẩm văn học.
- Số phận các nhân vật.

* Mục đích của văn học là hướng tới cuộc đời của con người. Tác phẩm văn học mang đến ý nghĩa nhân văn, đem lại niềm tin nghị lực sống cho con người. Đó là những giá trị nhân đạo của tác phẩm.

- VH thể hiện tình yêu con người nhỏ bé, bất hạnh, khổ đau.

- VH ca ngợi vẻ đẹp của con.
- VH đề cập những khát vọng chân chính của con người.

- VH tố cáo thế lực bạo tàn, thế lực đem đến nỗi khổ đau cho con người.
(HS lấy dẫn chứng để phân tích)
	7,0



	
	c. Đánh giá mở rộng:
+ Người sáng tác: nhận thức được chức năng, đặc trưng của văn học, nhà văn phải không ngừng trải nghiệm, tích lũy vốn sống, bồi đắp tình cảm, tư tưởng, trau dồi bút pháp để mang lại những trang viết thâm trầm và rộng rãi cho độc giả. Ý kiến này có ý nghĩa phương pháp luận. Nó định hướng cho các văn nghệ sĩ khi sáng tác phải đi từ đời sống và trở về với đời sống.

+ Người tiếp nhận: cần chủ động lĩnh hội những tri thức mới mẻ, hấp dẫn mà văn học mang lại; đồng thời soi mình vào trang sách để tự “bảo vệ tâm hồn” thanh cao.
	1,0

	
	3. Kết thúc vấn đề
- Khẳng định lại vấn đề.
- Suy nghĩ của bản thân.
	1,0

	
	c. Chính tả, diễn đạt: Viết đúng chính tả, hành văn trong sáng, dùng từ chính xác. 
	0,5

	
	d. Sáng tạo: Bàn luận sâu sắc ấn tượng, có cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận. 
	0,5


*Lưu ý chung: 

- Do đặc trưng của môn Ngữ văn, bài làm của học sinh cần được đánh giá tổng quát, tránh đếm ý cho điểm.
- Chỉ cho điểm tối đa theo thang điểm với những bài viết đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đã nêu ở mỗi câu đồng thời phải chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, có cảm xúc.

- Khuyến khích những bài viết có sáng tạo. Bài viết có thể không giống đáp án, có những ý ngoài đáp án nhưng phải có căn cứ xác đáng và lí lẽ thuyết phục.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

